
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2024 

  

THÔNG TƯ 

Về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng  

biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp  

 

Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư 

pháp, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2011, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

1. Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 

27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn 

sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 

năm 2014; 

2. Thông tư số 06/2024/TT-BTP ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư ban hành và hướng 

dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 

7 năm 2024. 

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

Để bảo đảm quản lý, sử dụng thống nhất các biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư 

pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn việc sử dụng biểu mẫu và 

mẫu sổ lý lịch tư pháp như sau1: 

 
1
Thông tư số 16/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 

tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch 

tư pháp có căn cứ ban hành như sau: 
“Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; 

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 

tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.”  

Thông tư số 06/2024/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư ban hành và hướng dẫn sử 

dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009; 
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh2 

Thông tư này ban hành các loại biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp; quy định 

đối tượng sử dụng và cách thức sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp. 

Điều 2. Đối tượng sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp 

1.  Công dân Việt Nam, người nước ngoài có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. 

2. Cơ quan tiến hành tố tụng có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ 

công tác điều tra, truy tố, xét xử. 

3. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có yêu cầu 

cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký 

kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.  

4. Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung 

là Sở Tư pháp). 

5. Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia. 

Điều 3. Ban hành biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp3 

Ban hành kèm theo Thông tư này: 

1. 07 biểu mẫu và 04 mẫu sổ lý lịch tư pháp (Phụ lục số 02). 

2. 03 biểu mẫu điện tử tương tác (Phụ lục số 03). 

 
Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ 

về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông 

tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; 

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư ban hành và hướng 

dẫn sử dụng biểu mẫu, mẫu sổ lý lịch tư pháp.” 
2 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 06/2024/TT-BTP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Thông tư ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp, có hiệu lực 

kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. 
3 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 16/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành 

và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2014 và được sửa 

đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 06/2024/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 

2024. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-45-2020-nd-cp-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu-426372.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-42-2022-nd-cp-cung-cap-thong-tin-dich-vu-cong-truc-tuyen-tren-moi-truong-mang-518831.aspx
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Điều 4. Quản lý, sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp4 

1. 07 biểu mẫu và 04 mẫu sổ lý lịch tư pháp (Phụ lục số 02) được sử dụng và 

lưu trữ tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp (sau đây gọi là Cơ 

quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp) dưới dạng dữ liệu điện tử hoặc dưới 

dạng văn bản giấy. Biểu mẫu, mẫu sổ lý lịch tư pháp sử dụng dưới dạng văn bản 

giấy được in trên giấy trắng, khổ giấy A4 (210 mm x 297 mm). Biểu mẫu và mẫu 

sổ lý lịch tư pháp dưới dạng dữ liệu điện tử có giá trị sử dụng như biểu mẫu, mẫu 

sổ lý lịch tư pháp bằng văn bản giấy. 

2. 02 biểu mẫu Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp dành cho cá nhân 

và biểu mẫu Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp dành cho cơ quan tiến 

hành tố tụng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau 

đây gọi là cơ quan, tổ chức) được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Tư pháp, Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh. Cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể truy cập để 

tải về và sử dụng. Trường hợp thực hiện thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp 

trực tiếp, cá nhân, cơ quan, tổ chức được Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư 

pháp cung cấp các biểu mẫu này để sử dụng miễn phí. 

3. 03 biểu mẫu điện tử tương tác (Phụ lục số 03) được tích hợp trên Cổng 

Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Tư 

pháp, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh. Khi thực hiện yêu 

cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên môi trường điện tử, cá nhân, cơ quan, tổ chức 

thực hiện cung cấp, trao đổi thông tin, dữ liệu thông qua các biểu mẫu điện tử 

tương tác khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước. 

4. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tổ chức sử dụng 07 biểu 

mẫu, 04 mẫu sổ lý lịch tư pháp (Phụ lục số 02), 03 biểu mẫu điện tử tương tác 

(Phụ lục số 03) và chịu trách nhiệm về việc sử dụng các biểu mẫu, mẫu sổ không 

đúng quy định của Thông tư này. 

Điều 5. Lập mã số Lý lịch tư pháp và mã số bản án5 

1. Nguyên tắc lập mã số Lý lịch tư pháp: 

a) Mã số Lý lịch tư pháp được lập trên cơ sở Bảng mã Lý lịch tư pháp của 

cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp ban hành kèm theo Thông tư này 

(Phụ lục số 01); 

 
4 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 06/2024/TT-BTP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Thông tư ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp, có hiệu lực 

kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. 
5 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 16/2013/TT-BTP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 

năm 2014. 
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b) Trong cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp mỗi người chỉ có duy 

nhất một mã số Lý lịch tư pháp; 

c) Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia sử dụng chính mã số Lý lịch tư pháp 

do Sở Tư pháp lập để lưu trữ và quản lý Lý lịch tư pháp trong cơ sở dữ liệu lý lịch 

tư pháp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.  

2. Cách lập mã số Lý lịch tư pháp: 

a) Mã số Lý lịch tư pháp bao gồm: mã Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền lập 

của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia hoặc Sở Tư pháp, năm lập Lý lịch tư 

pháp, số thứ tự lập Lý lịch tư pháp;  

b) Mã Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền lập của Trung tâm Lý lịch tư pháp 

quốc gia hoặc Sở Tư pháp được quy định trong Bảng mã Lý lịch tư pháp của cơ 

quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp;  

c) Số thứ tự lập Lý lịch tư pháp gồm 05 chữ số, bắt đầu từ số 00001. Số thứ 

tự này sẽ quay vòng theo từng năm (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12). Sau một năm, 

số thứ tự sẽ trở về 00001. 

Ví dụ: Mã số Lý lịch tư pháp của Nguyễn Văn A được lập: 

25HN2013/00001, trong đó:  

- “25HN” là mã Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền lập của Sở Tư pháp thành 

phố Hà Nội;  

- “2013” là năm lập Lý lịch tư pháp cho Nguyễn Văn A; 

- “00001” là số thứ tự lập Lý lịch tư pháp của Nguyễn Văn A. 

3. Cách lập mã số bản án:  

Mã số bản án được lập theo mã số Lý lịch tư pháp và thêm thứ tự cập nhật 

bản án. 

Ví dụ: Nguyễn Văn A có mã số Lý lịch tư pháp là 25HN2013/00001, bản án 

đầu tiên được cập nhật trong Lý lịch tư pháp của Nguyễn Văn A có mã số là 

25HN2013/00001/01, tương tự bản án tiếp theo nếu được cập nhật có mã số là 

25HN2013/00001/02. 

Đối với Lý lịch tư pháp được lập trên cơ sở bản án hình sự phúc thẩm và bản 

án hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư số 06/2013/TT-

BTP ngày 06/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc quản lý, sử dụng 

và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (sau đây gọi là Thông tư số 06/2013/TT-

BTP) thì mã số bản án được lập như sau: 

Trường hợp Lý lịch tư pháp được lập trên cơ sở bản án sơ thẩm theo quy 

định tại điểm a, khoản 3 Điều 11 Thông tư số 06/2013/TT-BTP thì mã số bản án 
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xét xử phúc thẩm cập nhật trong Lý lịch tư pháp sử dụng theo mã số của bản án 

xét xử sơ thẩm, thêm ký hiệu PT. 

Trường hợp Lý lịch tư pháp được lập trên cơ sở bản án phúc thẩm theo quy 

định tại điểm b, khoản 3 Điều 11 Thông tư số 06/2013/TT-BTP thì mã số của bản 

án xét xử sơ thẩm cập nhật trong Lý lịch tư pháp được sử dụng theo mã số của 

bản án xét xử phúc thẩm, thêm ký hiệu ST. 

Điều 5a. Xử lý thông tin lý lịch tư pháp của người đã cư trú ở nhiều tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương6 

1. Trường hợp nhận được Lý lịch tư pháp của người đã có Lý lịch tư pháp 

do Sở Tư pháp nơi người đó từng cư trú lập thì Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc 

gia có nhiệm vụ sau đây: 

a) Đối với hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc 

gia thực hiện hợp nhất các hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy của người đó vào hồ sơ 

lý lịch tư pháp bằng giấy của Sở Tư pháp nơi người đó đang cư trú;  

b) Đối với dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc 

gia thực hiện ghi chú và kết nối các bản Lý lịch tư pháp điện tử của người đó trong 

cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; 

Đối với bản Lý lịch tư pháp điện tử do Sở Tư pháp nơi người đó đang cư trú 

lập thì ghi chú: “Từng cư trú tại…, đã có Lý lịch tư pháp, mã số Lý lịch tư 

pháp…”; đối với bản Lý lịch tư pháp điện tử do Sở Tư pháp nơi người đó từng cư 

trú lập thì ghi chú: “Đang cư trú tại…, đã có Lý lịch tư pháp, mã số Lý lịch tư pháp….”. 

 Ví dụ: Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia nhận được Lý lịch tư pháp có mã 

số 25HN2013/00001 của Sở Tư pháp nhưng người đó đã có Lý lịch tư pháp có 

mã số 31HM2011/00012 do từng cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm 

Lý lịch tư pháp quốc gia tiến hành ghi chú vào Lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp 

thành phố Hà Nội lập nội dung sau: “Từng cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh, đã 

có Lý lịch tư pháp mã số Lý lịch tư pháp: 31HM2011/00012”; ghi chú vào Lý lịch 

tư pháp do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh lập như sau: “Đang cư trú tại 

thành phố Hà Nội, đã có Lý lịch tư pháp mã số Lý lịch tư pháp: 

25HN2013/00001”.  

c) Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện thông báo cho Sở Tư pháp 

nơi người đó đang cư trú và Sở Tư pháp nơi người đó đã cư trú về việc người đó 

cư trú ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 
6 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Thông tư số 16/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc 

ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2014. 



6 

 

 

 

 

 2. Sở Tư pháp nơi nhận được thông báo của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc 

gia thực hiện ghi chú vào Lý lịch tư pháp của người bị kết án về việc người đó đã 

cư trú ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 Điều 6. Cập nhật thông tin về cá nhân và thông tin chung về án tích 

trong Lý lịch tư pháp7 

1. Thông tin về cá nhân trong Lý lịch tư pháp bao gồm: 

a) Thông tin về nhân thân của người có Lý lịch tư pháp được cập nhật vào 

các mục tương ứng trong Lý lịch tư pháp của người đó; 

 b) Thông tin về thay đổi, cải chính hộ tịch, thông tin về chứng tử, thông tin 

về việc cư trú ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của người có Lý lịch 

tư pháp được cập nhật vào mục Ghi chú trong phần Thông tin về cá nhân. 

2. Thông tin chung về án tích trong Lý lịch tư pháp là thông tin tóm tắt về 

các bản án được cập nhật trong Lý lịch tư pháp và ghi theo thứ tự thời gian cập 

nhật bản án đó.  

a) Mã số bản án được cập nhật tại phần thông tin chung về án tích theo quy 

định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư này; 

b) Thời điểm được xóa án tích cập nhật trong các trường hợp nhận được 

quyết định xóa án tích của Tòa án, giấy chứng nhận xóa án tích của Tòa án hoặc 

có kết quả xác minh đủ điều kiện đương nhiên được xóa án tích; 

c) Kết quả Giám đốc thẩm/Tái thẩm:  

Trường hợp giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì ghi 

“Giữ nguyên bản án, quyết định”;  

Trường hợp hủy bỏ bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì ghi “Hủy 

bản án, quyết định”.  

Điều 7. Cập nhật thông tin về án tích trong Lý lịch tư pháp8 

1. Thông tin về án tích là nội dung của từng bản án đã được đánh mã số ở 

Phần II. “Thông tin chung về án tích”. Mỗi bản án được cập nhật có 04 phần chính 

bao gồm: 

a) Nội dung bản án; 

 
7 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 16/2013/TT-BTP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 

năm 2014. 
8 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 16/2013/TT-BTP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 

năm 2014. 



7 

 

 

 

 

b) Tình trạng thi hành án: cập nhật nội dung của các quyết định, giấy chứng  

nhận, giấy xác nhận, văn bản thông báo (sau đây gọi chung là quyết định, giấy 

chứng nhận) liên quan đến quá trình thi hành bản án; 

c) Giám đốc thẩm/Tái thẩm: cập nhật nội dung của 02 loại quyết định. 

Trường hợp Lý lịch tư pháp được lập trên cơ sở nhiều bản án, quyết định thì 

thông tin về bản án, quyết định bị hủy theo quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm được 

xử lý theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 13 Thông tư số 06/2013/TT-BTP; 

d) Xoá án tích: cập nhật nội dung của quyết định xóa án tích, giấy chứng 

nhận xoá án tích và kết quả xác minh điều kiện đương nhiên được xoá án tích.  

2. Trường hợp người bị kết án có nhiều án tích thì cập nhật các án tích đó 

theo thứ tự thời gian nhận được thông tin lý lịch tư pháp.  

3. Thông tin lý lịch tư pháp được cập nhật trong phần Tình trạng thi hành án 

bao gồm những thông tin sau: 

a) Thông tin lý lịch tư pháp do các cơ quan cung cấp theo quy định tại Điều 15 

Luật Lý lịch tư pháp, Điều 13, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18 Thông tư liên tịch 

số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 của Bộ 

Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ 

Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông 

tin lý lịch tư pháp được cập nhật vào các mục tương ứng trong phần Tình trạng thi 

hành án; 

b) Trường hợp nhận được quyết định thi hành án phạt tù có thời hạn, án phạt 

tù cho hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ, án phạt tử hình, án phạt 

chung thân, án phạt trục xuất; quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm; quyết định 

ủy thác thi hành án hình sự; quyết định đình chỉ việc thi hành án phạt tù thì cơ 

quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp thực hiện cập nhật thông tin vào mục 

“Quyết định thi hành bản án hình sự” trong phần Tình trạng thi hành án.  

Trường hợp nhận được quyết định ủy thác thi hành án dân sự thì cơ quan 

quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp thực hiện cập nhật thông tin vào mục “Quyết 

định thi hành án phạt tiền, án phí và các nghĩa vụ dân sự khác” trong phần Tình 

trạng thi hành án; 

c) Trường hợp nhận được thông tin lý lịch tư pháp bổ sung khác trong quá 

trình thi hành án của người có Lý lịch tư pháp như quyết định tổng hợp hình phạt; 

quyết định thu hồi quyết định về thi hành án; thông báo về việc phạm nhân chết 

thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp thực hiện cập nhật thông tin đó 

vào mục “Quyết định, giấy chứng nhận, giấy xác nhận, văn bản thông báo khác” 

trong phần Tình trạng thi hành án. 

4. Cập nhật mục Xóa án tích: 
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a) Trường hợp nhận được Giấy chứng nhận xóa án tích, Quyết định xóa án 

tích thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cập nhật nội dung của giấy 

chứng nhận hoặc quyết định đó vào các mục tương ứng, mục nội dung chứng nhận 

hoặc quyết định ghi rõ “đã được xóa án tích kể từ ngày…tháng…năm….”; 

b) Trường hợp thực hiện xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án 

tích thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cập nhật nội dung Kết quả 

xác minh trong mục Xác minh điều kiện đương nhiên được xóa án tích như sau: 

Nếu người bị kết án thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 

Điều 18 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp (sau đây gọi 

là Nghị định số 111/2010/NĐ-CP) thì ghi là “đã được xóa án tích”.  

Nếu người bị kết án thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị 

định số 111/2010/NĐ-CP thì ghi là “có án tích”. 

Nếu người bị kết án thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị 

định số 111/2010/NĐ-CP thì chưa cập nhật thông tin về đương nhiên được xóa án 

tích trong Lý lịch tư pháp của người đó mà chờ kết quả xét xử của Tòa án. 

Điều 8. Ghi thông tin lý lịch tư pháp đối với trường hợp một người có 

nhiều bản án trong Lý lịch tư pháp 

Trường hợp Lý lịch tư pháp của một người đã được lập mà sau đó bị kết án 

bằng bản án khác thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp ghi mã số bản 

án đó vào Phần II. “Thông tin chung”, cập nhật thông tin của bản án đó vào mục 

“Nội dung bản án”. Mục “Tình trạng thi hành bản án” được cập nhật tương tự như 

cách ghi thông tin của bản án đầu tiên.  

Điều 9. Ghi thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý 

doanh nghiệp, hợp tác xã trong Lý lịch tư pháp 

Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp 

tác xã được ghi theo thứ tự thời gian cập nhật thông tin. Nội dung thông tin về 

cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã ghi theo 

quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án.  

Điều 10. Gửi thông tin sau khi lập Lý lịch tư pháp  

 1. Sau khi Lý lịch tư pháp được lập, Sở Tư pháp gửi một bản cho Trung tâm 

Lý lịch tư pháp quốc gia kèm theo Công văn. Trường hợp Sở Tư pháp gửi nhiều 

bản Lý lịch tư pháp thì gửi kèm theo danh sách Lý lịch tư pháp ghi rõ họ, tên, mã 

số Lý lịch tư pháp của người đó.  

2. Trường hợp Lý lịch tư pháp được lập trên cơ sở bản án, Sở Tư pháp gửi cho 

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia một bản Lý lịch tư pháp có các nội dung: Phần 
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I. “Thông tin về cá nhân”, Phần II. “Thông tin chung về án tích” và mục “Nội dung 

bản án” trong Phần III. “Thông tin về án tích”. 

3. Trường hợp Lý lịch tư pháp được lập trên cơ sở Quyết định tuyên bố phá sản 

của Tòa án, Sở Tư pháp gửi cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia một bản Lý lịch 

tư pháp có các nội dung: Phần I. “Thông tin về cá nhân” và Phần IV. “Thông tin về 

cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã”. 

  4.9 Lý lịch tư pháp được cung cấp cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia 

dưới dạng văn bản giấy hoặc dưới dạng dữ liệu điện tử.  

 Lý lịch tư pháp được cung cấp dưới dạng dữ liệu điện tử phải bảo đảm quy 

định về hình thức cung cấp tại khoản 2 Điều 8 và tiêu chuẩn của dữ liệu lý lịch tư 

pháp điện tử theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Thông tư số 06/2013/TT-BTP. 

 Lý lịch tư pháp được cung cấp dưới dạng văn bản giấy phải sử dụng giấy có 

chất lượng tốt, nội dung được in rõ ràng, được đóng dấu của Sở Tư pháp ở góc 

bên trái, phía trên, nơi ghi tên cơ quan lập Lý lịch tư pháp. Lý lịch tư pháp có 

nhiều tờ phải được đóng dấu giáp lai.  

      Sở Tư pháp có nhiệm vụ gửi Lý lịch tư pháp cho Trung tâm Lý lịch tư pháp 

quốc gia trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc lập Lý lịch tư pháp. 

Điều 11. Gửi thông tin lý lịch tư pháp bổ sung10 

 1. Trường hợp Lý lịch tư pháp được cập nhật thông tin lý lịch tư pháp bổ 

sung theo quy định tại Điều 27, Điều 28, Điều 29, khoản 1 Điều 30, Điều 33 Luật 

Lý lịch tư pháp và Điều 13 Thông tư số 06/2013/TT-BTP, căn cứ vào nội dung 

thông tin được cập nhật trong Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp gửi cho Trung tâm Lý 

lịch tư pháp quốc gia Phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung theo mẫu 

ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Trường hợp Sở Tư pháp thực hiện lập Lý lịch tư pháp và đồng thời cập 

nhật thông tin lý lịch tư pháp bổ sung vào Lý lịch tư pháp đã lập thì Sở Tư pháp 

gửi cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia bản Lý lịch tư pháp được lập đã có 

các thông tin lý lịch tư pháp bổ sung được cập nhật, không gửi Phiếu cung cấp 

thông tin lý lịch tư pháp bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

 
9 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Thông tư số 16/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc 

ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2014. 
10 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 của Thông tư số 16/2013/TT-BTP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 

năm 2014. 
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3. Trường hợp nhận được các quyết định, giấy chứng nhận do cơ quan có 

thẩm quyền cung cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 18 và Điều 19 của Luật Lý 

lịch tư pháp thì Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia gửi bản sao của các quyết 

định, giấy chứng nhận này cho Sở Tư pháp nơi người bị kết án cư trú theo quy 

định tại khoản 2 Điều 22 Luật Lý lịch tư pháp. 

4. Giám đốc Sở Tư pháp hoặc người được ủy quyền có thẩm quyền ký Phiếu 

cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung và chịu trách nhiệm về nội dung của 

Phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung. 

5. Phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung được cung cấp dưới dạng 

văn bản giấy hoặc dữ liệu điện tử. 

Phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung được cung cấp dưới dạng 

dữ liệu điện tử phải bảo đảm quy định về hình thức cung cấp tại khoản 2 Điều 8 

và tiêu chuẩn của dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử theo quy định tại khoản 3 Điều 

15 Thông tư số 06/2013/TT-BTP. 

Điều 12. Ghi Phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung trong trường 

hợp cập nhật bản án hình sự, quyết định tuyên bố phá sản tiếp theo 

1. Trường hợp cập nhật đối với những bản án tiếp theo quy định tại Điều 29 của 

Luật Lý lịch tư pháp, căn cứ vào Lý lịch tư pháp đã được cập nhật, Sở Tư pháp ghi 

các thông tin về bản án đó vào Phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung bao 

gồm các nội dung tại mục “Nội dung bản án” trong Phần III “Thông tin về án 

tích” trong Lý lịch tư pháp và gửi cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia. 

         2. Trường hợp cập nhật đối với quyết định tuyên bố phá sản tiếp theo, căn cứ vào 

Lý lịch tư pháp đã được cập nhật, Sở Tư pháp ghi các thông tin về quyết định tuyên 

bố phá sản đó vào Phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung bao gồm các nội 

dung trong Phần IV “Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý 

doanh nghiệp, hợp tác xã” trong Lý lịch tư pháp và gửi cho Trung tâm Lý lịch tư 

pháp quốc gia. 

 Điều 13. Ghi Phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung trong 

trường hợp cập nhật các quyết định, giấy chứng nhận liên quan đến tình 

trạng thi hành án11 

1. Phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung phải ghi rõ các thông tin 

về quyết định, giấy chứng nhận được cập nhật bổ sung trong Lý lịch tư pháp, bao 

 
11 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 1 của Thông tư số 16/2013/TT-BTP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 

năm 2014. 
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gồm: loại thông tin là tên quyết định, giấy chứng nhận được cập nhật trong Lý 

lịch tư pháp; số văn bản; ngày tháng năm ra văn bản, cơ quan ban hành văn bản 

và nội dung của văn bản.  

Ví dụ:  

Loại thông tin: Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù 

Số văn bản 01/2011/QĐ-CA 

Ngày tháng năm ra văn bản 10/01/2011 

Cơ quan ban hành văn 

bản 

Tòa án nhân dân… 

Nội dung của văn bản 

Thời gian được hoãn: 03 tháng; Ngày quyết định có hiệu 

lực: 10/01/2011; Cơ quan, tổ chức theo dõi, quản lý: 

UBND xã… 

Ghi chú           

2. Mục nội dung của văn bản được cập nhật trong Phiếu cung cấp thông tin 

lý lịch tư pháp bổ sung, cụ thể như sau: 

a) Trường hợp cập nhật quyết định thi hành án phạt tù có thời hạn, án phạt 

tù cho hưởng án treo, án phạt tù chung thân, án phạt cải tạo không giam giữ, án 

phạt tử hình, án phạt trục xuất thì ghi rõ: hình phạt chính phải thi hành, hình phạt 

bổ sung (nếu có), thời điểm chấp hành án phạt chính. 

 Trường hợp cập nhật quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm thì ghi rõ: ngày 

tháng năm đình chỉ xét xử phúc thẩm và bản án hình sự sơ thẩm có hiệu lực pháp luật.  

Trường hợp cập nhật quyết định ủy thác thi hành án hình sự thì ghi rõ: cơ 

quan được ủy thác thi hành án, án phạt được ủy thác thi hành án, ngày tháng năm 

ủy thác thi hành án.  

Trường hợp cập nhật quyết định đình chỉ việc thi hành án phạt tù thì ghi rõ: 

án phạt được đình chỉ, ngày tháng năm đình chỉ thi hành án phạt tù; 

b) Trường hợp cập nhật quyết định miễn chấp hành án phạt tù có thời hạn, 

quyết định miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, quyết định miễn chấp 

hành án phạt cấm cư trú, quyết định miễn chấp hành án phạt quản chế thì ghi rõ: 

án phạt được miễn chấp hành, ngày tháng năm được miễn, ngày tháng năm quyết 

định có hiệu lực; 

c) Trường hợp cập nhật quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, quyết định 

tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù thì ghi rõ: thời gian được hoãn hoặc được tạm 

đình chỉ, ngày tháng năm quyết định có hiệu lực, cơ quan, tổ chức theo dõi, quản lý; 

d) Trường hợp cập nhật quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, quyết 

định giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ thì ghi rõ: hình phạt 



12 

 

 

 

 

được giảm thời hạn chấp hành, thời gian được giảm, ngày tháng năm quyết định 

có hiệu lực; 

đ) Trường hợp cập nhật quyết định rút ngắn thời gian thử thách án treo thì 

ghi rõ: thời gian được rút ngắn, ngày tháng năm quyết định có hiệu lực; 

e) Trường hợp cập nhật giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt tù/ án 

phạt cải tạo không giam giữ/ thời gian thử thách án treo thì ghi rõ: án phạt chấp 

hành xong, về nơi cư trú, hình phạt bổ sung tiếp tục phải chấp hành, ngày tháng 

năm chấp hành xong án phạt.  

Trường hợp cập nhật văn bản thông báo kết quả thi hành án phạt trục xuất thì 

ghi rõ: kết quả thi hành án phạt trục xuất, ngày tháng năm thi hành án phạt trục xuất; 

g) Trường hợp cập nhật quyết định tiếp nhận chuyển giao, quyết định thi 

hành quyết định tiếp nhận chuyển giao/Thông báo về việc thực hiện quyết định 

dẫn độ thì ghi rõ: nội dung quyết định hoặc thông báo, ngày tháng năm quyết định có 

hiệu lực;  

h) Trường hợp cập nhật giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt cư trú, 

án phạt quản chế, án phạt tước một số quyền công dân, án phạt cấm đảm nhiệm 

chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì ghi rõ: án phạt chấp 

hành xong, ngày tháng năm chấp hành xong án phạt;  

i) Trường hợp cập nhật quyết định ân giảm án phạt tử hình thì ghi rõ: nội 

dung ân giảm, ngày tháng năm quyết định có hiệu lực; 

k) Trường hợp cập nhật quyết định thi hành án phạt tiền, án phạt tịch thu tài 

sản, án phí và nghĩa vụ dân sự khác thì ghi rõ: các khoản phải thi hành, ngày tháng 

năm quyết định có hiệu lực. 

Trường hợp cập nhật quyết định ủy thác thi hành án dân sự thì ghi rõ: cơ 

quan được ủy thác thi hành án, án phạt được ủy thác thi hành án, ngày tháng năm 

ủy thác thi hành án; 

l) Trường hợp cập nhật quyết định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với 

khoản thu nộp ngân sách nhà nước, quyết định đình chỉ thi hành án dân sự ghi rõ: 

án phạt được miễn, giảm hoặc đình chỉ, ngày tháng năm quyết định có hiệu lực; 

m) Trường hợp cập nhật giấy xác nhận kết quả thi hành án dân sự thì ghi rõ: 

nội dung xác nhận (toàn bộ, một phần); nghĩa vụ dân sự còn phải thi hành (nếu có); 
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n) Trường hợp cập nhật văn bản xác nhận đã chấp hành xong hình phạt tiền, 

tịch thu tài sản, án phí và các nghĩa vụ dân sự khác trong bản án hình sự thì ghi 

rõ: nội dung xác nhận, ngày tháng năm chấp hành xong án phạt; 

o) Trường hợp cập nhật giấy chứng nhận đặc xá thì ghi rõ: ngày được đặc xá 

tha tù trước thời hạn, nơi cư trú sau khi được đặc xá, hình phạt bổ sung tiếp tục 

phải chấp hành (nếu có). 

Trường hợp cập nhật giấy chứng nhận đại xá thì ghi rõ: số giấy chứng nhận, 

ngày tháng năm ra văn bản, cơ quan cấp giấy chứng nhận, số quyết định đại xá, 

ngày tháng năm được đại xá tha tù, nơi cư trú sau khi được đại xá; 

p) Trường hợp cập nhật quyết định, giấy chứng nhận khác thì ghi rõ: nội 

dung của quyết định, giấy chứng nhận đó theo nội dung được cập nhật trong Lý 

lịch tư pháp, ngày tháng năm văn bản có hiệu lực; 

q) Trường hợp cập nhật quyết định giám đốc thẩm, quyết định tái thẩm, giấy 

chứng nhận xóa án tích, quyết định xóa án tích thì ghi rõ: số văn bản, ngày tháng 

năm ra văn bản, Tòa án ra quyết định hoặc Tòa án cấp giấy chứng nhận, nội dung 

quyết định hoặc nội dung chứng nhận, ngày tháng năm văn bản có hiệu lực; 

r) Trường hợp cập nhật kết quả xác minh điều kiện đương nhiên được xóa 

án tích thì ghi rõ: ngày tháng năm xác minh, nơi thực hiện việc xác minh, kết quả xác 

minh. 

Điều 13a. Gửi thông tin bổ sung, đính chính trong trường hợp thông tin 

lý lịch tư pháp chưa đầy đủ, có sai sót12 

1. Trường hợp cung cấp thông tin bổ sung, đính chính cho Trung tâm Lý lịch 

tư pháp quốc gia theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Luật Lý lịch tư pháp hoặc 

theo yêu cầu của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia thì Sở Tư pháp có nhiệm vụ 

bổ sung, đính chính thông tin lý lịch tư pháp bằng văn bản cho Trung tâm Lý lịch 

tư pháp quốc gia. 

2. Văn bản về việc bổ sung, đính chính thông tin của Sở Tư pháp bao gồm 

những nội dung sau: mã số Lý lịch tư pháp; họ và tên, ngày tháng năm sinh của 

người có Lý lịch tư pháp; nội dung bổ sung, đính chính thông tin.  

Trường hợp bổ sung, đính chính các thông tin bao gồm: mã số Lý lịch tư 

pháp, họ và tên của người có Lý lịch tư pháp, thông tin của toàn bộ bản án, quyết 

 
12 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 10 Điều 1 của Thông tư số 16/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc 

ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2014. 
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định, giấy chứng nhận được cập nhật trong Lý lịch tư pháp thì Sở Tư pháp gửi 

văn bản kèm theo bản Lý lịch tư pháp đã được bổ sung, đính chính những thông 

tin đó. 

Trường hợp bổ sung, đính chính một trong các thông tin khác về nhân thân, 

thông tin của bản án, quyết định, giấy chứng nhận được cập nhật trong Lý lịch tư 

pháp thì Sở Tư pháp chỉ gửi văn bản bổ sung, đính chính thông tin trong đó ghi 

rõ nội dung được bổ sung, đính chính.  

Trường hợp bổ sung, đính chính thông tin của nhiều người, Sở Tư pháp gửi  

văn bản kèm theo danh sách Lý lịch tư pháp được bổ sung, đính chính thông tin. 

3. Trong trường hợp cần bổ sung, đính chính thông tin đã gửi cho Sở Tư 

pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia gửi văn bản thông báo về việc bổ sung, 

đính chính thông tin lý lịch tư pháp kèm theo các văn bản khác có liên quan. 

Trường hợp bổ sung, đính chính thông tin của nhiều người, Trung tâm Lý 

lịch tư pháp quốc gia gửi văn bản kèm theo danh sách được bổ sung, đính chính 

thông tin. 

Điều 14. Ghi Phiếu lý lịch tư pháp  

1. Cách ghi mục Tình trạng án tích trong Phiếu lý lịch tư pháp số 1: 

a)13 Đối với người không bị kết án, người đã bị kết án nhưng được xóa án 

tích, người bị kết án “không bị coi là có án tích” theo quy định tại khoản 2 Điều 

69 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), người bị kết án 

“được coi là không có án tích” theo quy định tại khoản 1 Điều 107 Bộ luật Hình 

sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), người được đại xá thì ghi “Không 

có án tích”; trường hợp người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì ghi “Không 

có án tích trong thời gian cư trú tại Việt Nam”. Các ô, cột trong mục này không 

ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp. 

b)14 Đối với người đã bị kết án mà chưa đủ điều kiện được xóa án tích thì ghi 

“Có án tích” và ghi rõ nội dung bản án vào các ô, cột trong Phiếu lý lịch tư pháp.   

Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp có án tích và án tích đó 

được xét xử theo thủ tục phúc thẩm thì cập nhật án tích đó vào Phiếu lý lịch tư 

pháp số 1, cụ thể như sau: 

 
13 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 1 của Thông tư số 06/2024/TT-

BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch 

tư pháp, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. 
14 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 11 Điều 1 của Thông tư số 16/2013/TT-BTP 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 

01 năm 2014. 
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Nội dung cập nhật vào cột “số bản án, ngày tháng năm, Tòa án đã tuyên” 

được cập nhật theo thông tin của bản án hình sự phúc thẩm.  

Trường hợp bản án hình sự phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị 

và giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm thì cập nhật thông tin về tội danh, hình phạt 

chính, hình phạt bổ sung trong bản án hình sự sơ thẩm vào Phiếu lý lịch tư pháp. 

Trường hợp bản án hình sự phúc thẩm sửa các nội dung về tội danh, hình 

phạt chính, hình phạt bổ sung của bản án hình sự sơ thẩm thì cập nhật nội dung 

về tội danh, hình phạt chính, hình phạt bổ sung đã được sửa theo bản án phúc thẩm 

vào Phiếu lý lịch tư pháp. 

Trường hợp bản án hình sự phúc thẩm chỉ sửa một trong các nội dung về tội 

danh, hình phạt chính, hình phạt bổ sung của bản án hình sự sơ thẩm thì Trung 

tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp cập nhật nội dung đã sửa theo bản án 

hình sự phúc thẩm và nội dung được giữ nguyên của bản án hình sự sơ thẩm vào 

Phiếu lý lịch tư pháp.  

2. Cách ghi mục Tình trạng án tích trong Phiếu lý lịch tư pháp số 2: 

a) Đối với người không bị kết án thì ghi là “Không có án tích”; trường hợp 

người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì ghi “Không có án tích trong thời gian 

cư trú tại Việt Nam”. Các ô, cột trong mục này không ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp. 

b)15 Đối với người đã bị kết án thì chỉ ghi nội dung án tích vào các ô, mục 

tương ứng trong Phiếu lý lịch tư pháp và ghi đầy đủ án tích đã được xóa, thời điểm 

được xóa án tích, án tích chưa được xóa.  

Án tích nào không có các nội dung tại các mục Hình phạt bổ sung, Nghĩa vụ 

dân sự, án phí thì ghi dấu “//” vào các mục đó. 

Trường hợp người bị kết án có nhiều án tích thì thông tin về án tích của người 

đó được ghi theo thứ tự thời gian bị kết án. 

Trường hợp người bị kết án được xét xử theo thủ tục phúc thẩm thì án tích 

đó được cập nhật vào Phiếu lý lịch tư pháp số 2, cụ thể như sau: 

Nội dung cập nhật vào mục “Bản án số…ngày…tháng…năm…của Tòa 

án…” được cập nhật theo thông tin của bản án hình sự phúc thẩm.  

Trường hợp bản án hình sự phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo, kháng 

nghị và giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm thì cập nhật nội dung của bản án hình 

 
15 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 12 Điều 1 của Thông tư số 16/2013/TT-BTP 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 

01 năm 2014. 
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sự sơ thẩm vào Phiếu lý lịch tư pháp, đồng thời cập nhật vào mục ghi chú là “giữ 

nguyên bản án sơ thẩm số… ngày…tháng…năm của Tòa án…”. 

Trường hợp bản án hình sự phúc thẩm sửa các nội dung về tội danh, điều 

khoản của Bộ luật Hình sự được áp dụng, hình phạt chính, hình phạt bổ sung, 

nghĩa vụ dân sự, án phí của bản án hình sự sơ thẩm thì cập nhật nội dung đã được 

sửa theo bản án phúc thẩm vào Phiếu lý lịch tư pháp, đồng thời cập nhật vào mục 

ghi chú là “sửa bản án sơ thẩm số… ngày…tháng …năm của Tòa án…”. 

Trường hợp bản án hình sự phúc thẩm chỉ sửa một trong các nội dung về tội 

danh, điều khoản của Bộ luật Hình sự được áp dụng, hình phạt chính, hình phạt 

bổ sung, nghĩa vụ dân sự, án phí của bản án hình sự sơ thẩm thì cập nhật nội dung 

đã được sửa theo bản án hình sự phúc thẩm và nội dung được giữ nguyên của bản 

án hình sự sơ thẩm vào Phiếu lý lịch tư pháp, đồng thời cập nhật vào mục ghi chú 

những nội dung nào được sửa theo bản án hình sự phúc thẩm; 

b1)16 Đối với người bị kết án “không bị coi là có án tích” theo quy định tại 

khoản 2 Điều 69 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), 

người bị kết án “được coi là không có án tích” theo quy định tại khoản 1 Điều 107 

Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì ghi nội dung bản 

án vào các ô, cột mục tương ứng trong Phiếu lý lịch tư pháp. Nội dung bản án 

được ghi theo hướng dẫn tại điểm b khoản này.  

Tại mục “Ghi chú”: ghi rõ “Không bị coi là có án tích” theo quy định tại 

khoản 2 Điều 69 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) 

hoặc “Được coi là không có án tích” theo quy định tại khoản 1 Điều 107 Bộ luật 

Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017)”. 

c)17 Nội dung về “Tình trạng thi hành án” ghi theo nội dung được cập nhật 

trong Lý lịch tư pháp của người đó tại thời điểm yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. 

Ví dụ: Tại thời điểm yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, trong Lý lịch tư 

pháp của Nguyễn Văn A được cập nhật đến mục “Quyết định hoãn chấp hành án 

phạt tù” thì Phiếu lý lịch tư pháp số 2 của Nguyễn Văn A trong mục “Tình trạng 

thi hành án” ghi là: Hoãn chấp hành án phạt tù theo Quyết định số…, 

ngày...tháng…năm… của Tòa án nhân dân…. 

Trường hợp người bị kết án đã được xóa án tích thì mục “Tình trạng thi hành 

án” ghi rõ: “Đã chấp hành xong bản án”. 

 
16 Điểm này được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 1 của Thông tư số 06/2024/TT-BTP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. 
17 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 12 Điều 1 của Thông tư số 16/2013/TT-BTP 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 

01 năm 2014. 
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d) Cách ghi mục “Xóa án tích”:  Đối với những án tích đã được xóa thì ghi 

là “Đã được xóa án tích ngày…tháng…năm”. Đối với những án tích chưa được 

xóa thì ghi là “Chưa được xóa án tích”. 

3. Cách ghi mục “Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh 

nghiệp, hợp tác xã”: 

a) Đối với người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp không bị cấm đảm nhiệm 

chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã thì ghi “Không bị cấm đảm 

nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã”, các ô, cột trong mục 

này không ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp. 

b) Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp bị cấm đảm nhiệm chức 

vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã thì ghi chức vụ bị cấm đảm nhiệm, 

thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. 

c) Trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 

không yêu cầu xác nhận nội dung về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý 

doanh nghiệp, hợp tác xã thì mục “Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành 

lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã” không ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1. 

4. Trường hợp thông tin về nơi cư trú, họ tên cha, mẹ, vợ, chồng trong Phiếu lý 

lịch tư pháp không đầy đủ thì ghi kí hiệu “//” vào mục những thông tin còn thiếu.  

Điều 15. Thẩm quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp18 

          Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Giám đốc Sở Tư pháp hoặc 

người được ủy quyền có thẩm quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp và chịu trách nhiệm 

về nội dung của Phiếu lý lịch tư pháp. 

Điều 16. Sử dụng và bảo vệ sổ lý lịch tư pháp19 

1. Các thông tin trong sổ lý lịch tư pháp phải được cập nhật liên tục, không 

bỏ trống. Số thứ tự trong sổ phải liên tục đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm, bắt 

đầu từ số 01.  

 2. Việc cập nhật, lưu trữ và bảo vệ sổ lý lịch tư pháp dưới dạng điện tử được thực 

hiện như sau: 

 
18 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 13 Điều 1 của Thông tư số 16/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc 

ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2014. 
19 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 14 Điều 1 của Thông tư số 16/2013/TT-BTP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 

năm 2014. 
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a) Số thứ tự trong sổ lý lịch tư pháp dưới dạng điện tử theo quy định tại khoản 

1 Điều này; 

 b) Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có nhiệm vụ thực hiện các 

biện pháp lưu trữ, bảo vệ đối với sổ lý lịch tư pháp dưới dạng điện tử theo quy 

định tại Điều 23 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP và Mục 3 Chương II Thông tư số 

06/2013/TT-BTP. 

3. Việc ghi chép, lưu trữ và bảo vệ sổ lý lịch tư pháp bằng văn bản giấy được 

thực hiện như sau: 

a) Sổ lý lịch tư pháp phải viết liên tục từng trang, không bỏ trống. Trường 

hợp chưa hết năm mà đã viết đến trang cuối cùng của sổ thì sử dụng sang sổ khác, 

lấy số thứ tự tiếp theo từ sổ trước; trường hợp đã hết năm mà sổ chưa sử dụng hết 

thì tiếp tục sử dụng cho năm sau, lấy số thứ tự bắt đầu từ số 01. Số thứ tự đầu tiên 

của năm sử dụng sổ phải ghi rõ 01/năm sử dụng sổ; 

Ví dụ: Số thứ tự đầu tiên trong năm 2013 là 01/2013. 

b) Ngoài bìa sổ, quyển số là số thứ tự của quyển sổ đó trong năm, ghi rõ ngày 

tháng năm mở sổ và khóa sổ. 

Ví dụ 1: Trong năm 2013 chỉ ghi hết 01 quyển sổ, thì ngoài bìa sổ ghi rõ: 

- Quyển số: 01/2013; 

- Mở sổ: ngày 01 tháng 01 năm 2013; 

- Khóa sổ: ngày 31 tháng 12 năm 2013. 

Ví dụ 2: Mở sổ năm 2013 nhưng hết năm chưa sử dụng hết sổ thì tiếp tục sử 

dụng cho năm 2014, đến ngày 01 tháng 3 năm 2014 sử dụng hết sổ thì ngoài bìa 

sổ ghi rõ: 

- Quyển số: 01/2013, 01/2014; 

- Mở sổ: ngày 01 tháng 01 năm 2013; 

- Khóa sổ: ngày 01 tháng 3 năm 2014. 

 c) Sổ lý lịch tư pháp phải được đóng dấu giáp lai giữa các trang. Khi sử dụng 

hết sổ lý lịch tư pháp thì thực hiện việc khóa sổ. Khi khóa sổ lý lịch tư pháp thì 

phải ghi rõ vào trang cuối tổng số trang và tổng số trường hợp đã được ghi trong 

sổ. Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp ký xác nhận và được 

đóng dấu của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; 

d) Bìa sổ phải sử dụng loại giấy bìa cứng, chất lượng giấy tốt. Sổ lý lịch tư 

pháp phải được lưu trữ, bảo quản để sử dụng lâu dài, phục vụ cho hoạt động quản 

lý lý lịch tư pháp;  
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đ) Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có nhiệm vụ thực hiện các 

biện pháp bảo vệ phòng, chống côn trùng, nấm mốc, khử a xít và các tác nhân 

khác gây hư hỏng sổ lý lịch tư pháp. 

4. Thông tin về thay đổi, cải chính hộ tịch, giấy chứng tử được ghi vào sổ 

tiếp nhận riêng theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư số 06/2013/TT-BTP 

bao gồm những nội dung sau: số thứ tự, ngày tiếp nhận, cơ quan cung cấp, số ký 

hiệu văn bản, họ và tên, loại thông tin và người tiếp nhận. 

Điều 17. Quy định chung về ghi chép, sửa chữa, đính chính thông tin 

trong biểu mẫu, sổ lý lịch tư pháp 

1. Nội dung ghi trong các biểu mẫu và sổ lý lịch tư pháp phải chính xác, rõ 

ràng, viết cùng một loại mực, màu đen, không tẩy xóa.  

2. Trường hợp có sai sót khi ghi chép hoặc in ấn nội dung trong Phiếu lý lịch 

tư pháp thì hủy bỏ và ghi lại hoặc in ấn lại Phiếu lý lịch tư pháp đó.  

3. Trường hợp sửa chữa, đính chính nội dung trong Lý lịch tư pháp phải được 

sự phê duyệt của Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp hoặc 

người được ủy quyền. Sau khi được phê duyệt, cán bộ được giao nhiệm vụ cập 

nhật, xử lý thông tin tiến hành gạch bỏ phần sai sót, ghi rõ nội dung đã sửa chữa, 

đính chính, ký và ghi rõ họ tên người sửa chữa, đính chính vào cột “người cập 

nhật”. 

Trường hợp có sai sót về nội dung trong sổ lý lịch tư pháp thì phải gạch bỏ 

phần sai sót, ghi rõ nội dung đã sửa chữa vào phần ghi chú, ký, ghi rõ họ tên người 

đã sửa chữa và có xác nhận của người phụ trách bộ phận đó. 

4. Nghiêm cấm việc tự ý tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung làm sai lệch nội dung 

thông tin đã ghi trong biểu mẫu và sổ lý lịch tư pháp. 

Điều 18. Hiệu lực thi hành20 

 
20 Điều 3 của Thông tư số 16/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP 

ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu 

sổ lý lịch tư pháp, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2014 quy định như sau: 

“Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2014. 

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Tư pháp để nghiên cứu, hướng dẫn giải quyết.” 

Điều 2 và Điều 3 của Thông tư số 06/2024/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư ban 

hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 quy 

định như sau: 

“Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư 

pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Thông tư này. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 



20 

 

 

 

 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2011. 

2. Bãi bỏ mẫu Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và mẫu Phiếu lý lịch tư pháp 

ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 08/02/1999 

của Bộ Tư pháp và Bộ Công an quy định việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp. 

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Tư pháp để nghiên cứu, 

hướng dẫn giải quyết./. 
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- Văn phòng Chính phủ (để đăng công báo);  

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

  - Văn phòng Quốc hội; 

  - Tòa án nhân dân tối cao; 

  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

  - Kiểm toán nhà nước; 

  - Bộ trưởng Bộ Tư pháp (để báo cáo); 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ (để đăng tải); 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải); 

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật (để 

đăng tải); 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp; 

- Lưu: VT, TTLLTPQG (02b). 

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2024 

KT. BỘ TRƯỞNG 
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Nguyễn Khánh Ngọc 

 

 

 
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. 

2. Hai loại giấy in màu có hoa văn đã được Bộ Tư pháp in và phát hành để Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu 

lý lịch tư pháp in Phiếu lý lịch tư pháp chưa sử dụng thì tiếp tục được sử dụng đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2024. 

3. Hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức được tiếp nhận, thụ lý trước ngày 

Thông tư này có hiệu lực nhưng Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp chưa thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. Cá nhân, cơ quan, tổ chức không phải bổ 

sung Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu được 

ban hành kèm theo Thông tư này.” 
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